
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,039.63 -0.11% 3.23%
VN30 1,041.54 -0.35% 3.62%
HNX 205.86 0.01% 0.27%
UPCOM 77.42 -0.76% 8.05%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -308.88
Tổng GTGD (tỷ) 10,373.36 -20.21% 20.40%

INTRADAY VNINDEX 27/4/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 17,780 -0.78% 2.60%
FUEMAV30 12,300 -0.40% 3.19%
FUESSV30 12,760 0.00% 2.24%
FUESSV50 15,510 -3.36% 10.39%
FUESSVFL 15,800 0.89% 10.10%
FUEVFVND 22,220 0.00% -0.80%
FUEVN100 13,200 0.38% 1.93%

VN30F2312 1,031 -0.11%
VN30F2309 1,029 -0.33%
VN30F2306 1,032 -0.19%
VN30F2305 1,035 -0.24%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 28,457.68 0.15% 9.06%
Shanghai 3,285.88 0.67% 6.36%
Kospi 2,495.81 0.44% 11.60%
Hang Seng 19,840.28 0.42% 0.30%
STI (Singapore) 3,282.03 -0.36% 0.94%
SET (Thái Lan) 1531.23 -0.82% -8.33%
Dầu Brent ($/thùng) 77.94 0.01% -9.28%
Vàng ($/ounce) 2,009.95 0.56% 10.06%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.10% -42 -87
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 2.99% -6 -180
TPCP - 10 năm 3.14% -9 -176
USD/VND 23,665 0.08% -0.40%
EUR/VND 26,330 -1.25% 2.62%
CNY/VND 3,458 -0.03% -0.77%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
27/4/2023

Sau những biến động mạnh vào đầu phiên 27/4, các thị trường chứng khoán châu Á
khép phiên này với mức tăng nhẹ dù nhiều công ty lớn ghi nhận kết quả lợi nhuận
kém khả quan. Tâm lý của giới đầu tư toàn cầu đang bị chi phối bởi những lo ngại về
thể trạng của lĩnh vực ngân hàng. Cùng với đó, những số liệu kém khả quan về niềm
tin tiêu dùng và các số liệu khác đã làm gia tăng lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động trong hệ thống vẫn đang tiếp tục đi xuống. 
Khảo sát tại ngày 27/4 không có ngân hàng nào niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 
9%/năm. Ở các kỳ hạn dài hơn cũng chỉ còn một số nhà băng niêm yết 9,1-9,2%/năm. 
Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục có những biện pháp để tiếp tục hạ lãi 
suất huy động, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay thời gian tới.

Ngày thực hiện

Hôm nay, VNIndex đã không duy trì được sắc xanh mà quay đầu giảm điểm kể từ 
cuối phiên sáng. Thanh khoản thị trường được cải thiện và tăng 21% so với phiên 
giao dịch hôm qua, và tiệm cận về mức trung bình 20 phiên giao dịch. Khối ngoại bán 
ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung vào bộ ba cổ phiếu Vin với tổng giá trị bán ròng 151 
tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HPG tiếp tục được khối này mua ròng 71.37 tỷ đồng.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 90,000     0.67% 1.93% 983,785           1,209,080         
BID 43,900     -0.45% -1.57% 413,865           579,348            
CTG 28,350     -0.18% -1.39% 4,556,454        4,504,040         
TCB 29,900     -0.33% 3.64% 3,298,047        6,423,714         
VPB 19,400     0.26% 0.26% 11,736,861      11,628,432      
MBB 18,400     0.27% 1.38% 7,459,909        10,352,657      
HDB 19,000     0.53% -1.04% 2,078,187        2,058,575         
TPB 23,050     0.22% 2.90% 3,738,694        4,791,685         
STB 25,150     -0.98% -2.14% 12,327,642      17,066,355      
VIB 20,250     -0.98% -0.74% 3,594,369        4,868,666         
ACB 24,150     0.00% -0.41% 4,435,812        5,018,923         
NVL 14,100     1.08% -2.08% 56,557,323      52,645,785      
BCM 78,500     -0.25% -1.13% 74,065              94,551              
PDR 13,750     4.96% 2.61% 24,850,314      16,665,781      
GAS 92,200     -1.28% -3.96% 520,046           583,124            
POW 12,850     0.39% -2.28% 31,167,936      8,812,996         
PLX 37,450     1.49% 2.74% 1,522,554        1,883,211         
VIC 50,500     -2.70% -3.99% 5,275,037        5,501,851         
VHM 47,500     -1.04% -6.31% 4,310,384        3,714,888         
VRE 27,000     -1.82% -4.59% 3,944,520        3,446,374         
VNM 69,500     -2.11% -3.34% 2,253,933        2,300,707         
MSN 72,300     1.26% -7.31% 1,493,061        1,034,921         
SAB 174,000  1.75% 2.05% 244,469           279,780            
BVH 44,850     -2.18% -4.57% 925,043           1,105,724         
VJC 95,100     -0.11% -4.42% 201,097           198,815            
FPT 78,300     0.00% -1.39% 823,249           593,272            
MWG 38,650     0.65% -4.33% 1,963,899        3,146,531         
GVR 15,450     0.65% 1.98% 5,219,608        5,938,094         
SSI 21,150     -0.94% 0.24% 20,121,643      23,310,933      
HPG 21,700     -1.36% 4.33% 31,549,645      42,635,092      
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NVL: Tại thời điểm 31/12/2022, hai chủ nợ lớn nhất của NVL là Credit Suisse 
AG và MBB đã cho vay gần 21.000 tỷ đồng.

Đến hiện tại đã có 16 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý 1. 
Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 cao nhất trong 
hệ thống, đạt khoảng 11.200 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Techcombank đang là ngân hàng lợi nhuận trước thuế cao thứ 2, đạt 5.623 tỷ 
đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. 

Nội dung

Xuất khẩu gạo mang về gần 1 tỷ USD;

Fed ấn định thời điểm công bố báo cáo về việc giám sát ngân hàng SVB;

Hà Nội nghiên cứu xây sân bay ở khu vực phía Nam thành phố;

Mỹ, EU hoan nghênh cuộc điện đàm của lãnh đạo Trung Quốc, Ukraine.

EU kích hoạt kế hoạch cải cách luật quản lý ngành dược phẩm;

Gỡ vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công đã được phân bổ;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu Brent lùi 3.08 USD (tương 
đương 3.8%) xuống 77.69 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 2.77 USD 
(tương đương 3.6%) còn 74.30 USD/thùng.
VHM: Năm 2023, VHM dự kiến sẽ tiếp tục triển khai mở bán các quỹ căn còn 
lại của Đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và 3,  cùng quỹ căn còn lại tại 
Vinhomes Ocean Park, Smart City và Grand Park
SAB: Q1/2023 doanh thu thuần đạt gần 6.214 tỷ đồng, giảm 15% QoQ. Chi phí 
giá vốn giảm 16%. Biên lãi gộp cải thiện nhẹ lên xấp xỉ 31%.

PNJ: Q1.2023 lợi nhuận trước thuế đạt 943 tỷ đồng, tăng 3%, lợi nhuận sau 
thuế đạt 749 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ, đây cũng được xem là một kỷ 
lục mới từ trước tới nay. 
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